
DANH SÁCH CÁC NHÀ TÀI TRỢ /LIST OF DONORS
Thời gian: Quý III năm 2017/Duration: Quarter III, 2017

STT Tên nhà tài trợ/Name of donor
Số tiền/ Amount of 
money
 (VND)

Ngày ủng hộ
/Date Mục đích ủng hộ/Purpose of donation

1 Hoang Nam Anh ( 100.000)                   7/3/2017 Tài trợ chung cho Quỹ 
2 Le Thi Tu Oanh ( 200.000)                   7/10/2017 Tài trợ chung cho Quỹ 

3 Công Ty CP Thực phẩm Sữa TH ( 500.000.000)            7/14/2017 Tài trợ chương trình đền ơn đáp nghĩa, tưởng niệm các anh 
hùng liệt sĩ tại huyện Nghĩa Đàn

4 Bắc Á bank ( 100.000.000)            8/8/2017 Ủng hộ đồng bào lũ lụt Mù Căng Chải
5 Công ty CP Chuỗi thực phẩm TH ( 100.000.000)            8/11/2017 Ủng hộ đồng bào lũ lụt Mường La
6 Công ty CP Chuỗi thực phẩm TH ( 125.000.000)            8/11/2017 Tài trợ xây nhà tình nghĩa tại Quế Sơn, Quảng Nam
7 Bắc Á bank - CN Bắc Giang ( 3.000.000)                8/15/2017 Tài trợ cho chương trình Sữa học đường (mua 20 áo phông)
8 Nhà tài trợ ẩn danh ( 4.800.000)                8/17/2017 Tài trợ cho chương trình Sữa học đường
9 Công ty CP Chứng khoán Việt ( 11.050.000)              8/18/2017 Tài trợ cho chương trình Sữa học đường (mua 07 áo phông)

10 Bắc Á bank - CN Cần Thơ ( 4.500.000)                8/18/2017 Tài trợ cho chương trình Sữa học đường (mua 30 áo phông)
11 Bắc Á bank - CN Gia Lâm ( 3.630.000)                8/21/2017 Tài trợ cho chương trình Sữa học đường (mua 21 áo phông)
12 Bắc Á bank - Khối CNTT ( 3.600.000)                8/21/2017 Tài trợ cho chương trình Sữa học đường (mua 21 áo phông)
13 Công ty TNHH Phát triển chăn nuôi giống gia súc( 3.000.000)                8/22/2017 Tài trợ cho chương trình Sữa học đường (mua 20 áo phông)
14 Bắc Á bank - CN Vĩnh Phúc ( 5.100.000)                8/24/2017 Tài trợ cho chương trình Sữa học đường (mua 35 áo phông)
15 Bắc Á bank - Khối tài chính kế toán ( 5.220.000)                8/25/2017 Tài trợ cho chương trình Sữa học đường (mua 36 áo phông)
16 Bắc Á bank - CN Hà Nam ( 300.000)                   8/25/2017 Tài trợ cho chương trình Sữa học đường (mua 02 áo phông)
17 Công ty Du lịch TH ( 4.050.000)                8/25/2017 Tài trợ cho chương trình Sữa học đường (mua 28 áo phông)
18 Bắc Á bank - CN Thái Nguyên ( 3.300.000)                8/25/2017 Tài trợ cho chương trình Sữa học đường (mua 23 áo phông)
19 Công ty Trust Farma Quốc Tế ( 1.200.000)                8/25/2017 Tài trợ cho chương trình Sữa học đường (mua 08 áo phông)
20 Bắc Á bank - CN Đà Nẵng ( 7.020.000)                8/25/2017 Tài trợ cho chương trình Sữa học đường ( mua 48 áo phông)
21 Bắc Á bank - CN Hàng Đậu ( 6.650.000)                8/29/2017 Tài trợ cho chương trình Sữa học đường (mua 27 áo phông)
22 Nguyễn Thị Sáng - Du lịch TH ( 200.000)                   8/30/2017 Tài trợ cho chương trình Sữa học đường 
23 Bắc Á bank ( 125.000.000)            8/30/2017 Tài trợ xây nhà tình nghĩa tại Quế Sơn, Quảng Nam
24 Bắc Á bank ( 250.000.000)            8/30/2017 Tài trợ xây nhà tình nghĩa tại Nghệ An
25 Bắc Á bank - CN Hà Nội ( 7.530.000)                9/5/2017 Tài trợ cho chương trình Sữa học đường (mua 54 áo phông)
26 Nhà tài trợ ẩn danh ( 1.080.000)                9/8/2017 Tài trợ cho chương trình Sữa học đường
27 Bắc Á bank - CN Đà Lạt ( 1.950.000)                9/9/2017 Tài trợ cho chương trình Sữa học đường (mua 13 áo phông)
28 Công ty CP Lâm nghiệp Tháng Năm ( 50.370.000)              9/13/2017 Tài trợ cho chương trình Sữa học đường (mua 341 áo phông)



29 MadameThái Hương ( 300.000.000)            9/14/2017 Tài trợ cho Quỹ Vì bệnh nhân nghèo, Bệnh viện Phụ sản Trung 
ương

30 Bắc Á Bank - CN Cầu Giấy ( 6.600.000)                9/18/2017 Tài trợ cho chương trình Sữa học đường (mua 44 áo phông)
31 Công ty CP Quản lý đầu tư Quốc tế (IMC) ( 4.830.000)                9/22/2017 Tài trợ cho chương trình Sữa học đường (mua 33 áo phông)
32 Nhà tài trợ ẩn danh ( 200.000)                   9/25/2017 Tài trợ chung cho Quỹ 

33 Công Ty TNHH Chế biến Thực phẩm và 
Lâm nghiệp Đak Lak ( 6.600.000)                9/25/2017 Tài trợ cho chương trình Sữa học đường (mua 44 áo phông)

34 Hoang Nam Anh ( 100.000)                   9/27/2017 Tài trợ chung cho Quỹ 
35 Pham Thi Ngoc Tu ( 100.000)                   9/27/2017 Tài trợ chung cho Quỹ 
36 Công Ty CP Thiên Sơn ( 2.000.000)                9/27/2017 Tài trợ chung cho Quỹ 
37 Nhà tài trợ ẩn danh ( 1.000.000)                9/29/2017 Tài trợ chung cho Quỹ 
38 Hoang Nam Anh ( 100.000)                   9/30/2017 Tài trợ chung cho Quỹ 
39 Bắc Á Bank - Ban Pháp chế ( 1.470.000)                9/30/2017 Tài trợ cho chương trình Sữa học đường (mua 10 áo phông)
40 Bắc Á Bank - Phòng Hành chính ( 2.760.000)                9/30/2017 Tài trợ cho chương trình Sữa học đường (mua 19 áo phông)
41 S-Media ( 3.000.000)                9/30/2017 Tài trợ cho chương trình Sữa học đường (mua 20 áo phông)
42 Công ty CP Sữa Đà Lạt ( 17.400.000)              9/30/2017 Tài trợ cho chương trình Sữa học đường (mua 116 áo phông)
43 TH School ( 1.890.000)                9/30/2017 Tài trợ cho chương trình Sữa học đường (mua 13 áo phông)
44 Bắc Á Bank - CN Kim Liên ( 8.640.000)                9/30/2017 Tài trợ cho chương trình Sữa học đường (mua 60 áo phông)
45 Bắc Á Bank - Ban Dự án tại Vinh ( 1.500.000)                9/30/2017 Tài trợ cho chương trình Sữa học đường (mua 10 áo phông)
46 Công ty CP Đầu tư Tài chính và Bất động sản Việt( 5.880.000)                9/30/2017 Tài trợ cho chương trình Sữa học đường (mua 41 áo phông)
47 Bắc Á Bank - Khối Đầu tư và Tư vấn tài chính ( 1.500.000)                9/30/2017 Tài trợ cho chương trình Sữa học đường (mua 10 áo phông)

TỔNG/TOTAL ( 1.693.420.000)      


